
Phụ lục 01
TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        tháng        năm 2026 của UBND xã Điềm He)
Đơn vị: đồng

Số TT Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp đồng thực
hiện Giá trị quyết toán Vốn đã thanh toán,

tạm ứng

Công nợ đến ngày khóa sổ lập
báo cáo quyết toán Ghi chú

Phải trả Phải thu

1 2 3 4 5 6 7 8
Tổng số 1.047.513.728 1.041.542.900 5.970.828

1 Công ty Cổ phần Minh Đức HN Chi phí xây dựng 910.879.000 910.879.000

2 Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Thiên Thanh Chi phí Quản lý dự án 31.388.900 31.388.900

3  Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng 36
Chi phí khảo sát thiết kế, lâp Báo

cáo KTKT
63.801.000 63.801.000

4 Công ty TNHH Hùng Anh LS Chi phí thẩm tra thiết kế và dự toán 5.552.000 5.552.000

5
 Công ty TNHH tư vấn xây dựng và thương mại
An Khánh VQ

Chi phí giám sát thi công 29.922.000 29.922.000

6 Phòng Kinh tế xã Điềm He
Chi phí thẩm định dự án ĐTXD; chi

phí thẩm tra quyết toán
5.970.828 5.970.828
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